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A. LÝ THUYẾT   

BÀI 17: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - 

NGUYÊN 

                    HS làm phần Luyện tập vận dụng, GV sửa phiếu học tập. 

 

Bài 18: NHÀ HỒ VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN 

XÂM LƯỢC MINH (1400 – 1407) 

1. Nhà Hồ thành lập 

- Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần khủng hoảng suy yếu. 

- Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên làm vua, lập ra nhà Hồ, 

đổi tên nước là Đại Ngu. 

2. Cải cách của Hồ Quý Ly 

a. Nội dung cải cách 

Chính trị - Hành 

chính 

Kinh tế - Xã hội Quân sự - Quốc 

phòng 

Văn hóa – Giáo 

dục 

- Đổi tên một số đơn vị 

hành chính cấp trấn, đặt 

chức An phủ sứ ở các 

lộ. 

- Thông qua thi cử 

tuyển chọn quan lại. 

- Dời đô về thành An 

Tôn (Tây Đô, Thanh 

Hóa). 

- Ban hành tiền 
giấy. 

- Ban hành chính 

sách hạn nô, hạn 

điền. 

- Ban hành chính 

sách thuế mới. 

- Chỉnh đốn quân 

đội, xây thành 

phòng thủ. 

- Chế tạo nhiều vũ 

khí mới: súng thần 

cơ, cổ lâu thuyền… 

- Chấn chỉnh Phật 
giáo. 

- Sửa đổi chế độ thi 

cử, học tập. 

- Dùng chữ Nôm để 

chấn hưng văn hóa 

dân tộc. 

b.  Tác động của cải cách đến đời sống xã hội thời Hồ 
- Tác động tích cực: 

+ Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

+ Giảm bớt thế lực tầng lớp quý tộc. 

+ Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước, phát triển văn hoá dân tộc. 

- Hạn chế: 

+ Một số cải cách chưa triệt để: chính sách hạn nô. 

+ Kết quả thực hiện trong thực tế còn hạn chế. 

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1406 – 1407) 

a.  Cuộc xâm lược của quân Minh và thất bại của nhà Hồ 

- Tháng 11 – 1406, hơn 20 vạn quân Minh do Trương Phụ, Mộc Thạnh 

chỉ huy tiến vào nước ta. 

- Tháng 1 – 1407, nhiều trận chiến ác liệt diễn ra, thành Đa Bang thất 

thủ, Đông Đô bị chiếm. Quân nhà Hồ rút về cố thủ ở Tây Đô. 

- Tháng 6 - 1407: Hồ Quý Ly và các con bị bắt. Cuộc kháng chiến chống 



quân xâm lược Minh của nhà Hồ thất bại. 

b.  Nguyên nhân thất bại 

- Không được dân ủng hộ. 

- Chưa có đường lối đúng đắn, chỉ chú trọng dựa vào phòng tuyến, thành lũy. 

- Tư tưởng trong quân bị chia rẽ. 

B. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG 

1. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Nhà Hồ được thành lập trong bối cảnh: 
A. nhà Trần suy yếu, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần, lên làm vua. 

B. quân Chăm-pa đánh bại nhà Trần và đưa Hồ Quý Ly lên làm vua. 

C. quân Minh xâm lược Đại Việt, đánh bại nhà Trần và đưa Hồ Quý Ly lên 

làm vua. 

D. Hồ Quý Ly đánh bại quân Minh và lên ngôi vua. 

Câu 2. Tên nước ta dưới thời Hồ là 
A. Đại Cồ Việt B. Đại Việt 

C. Đại Ngu D. Đại Nam 

Câu 3. Hồ Quý Ly đổi tên nước là Đại Ngu với ý nghĩa là: 
A. đất nước trường tồn. B. đất nước thái bình. 

C. niềm vui lớn. D. đất nước hùng mạnh. 

Câu 4. Cải cách quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội của Hồ Quý Ly là: 
A. Tăng cường lực lượng quân đội chính quy. 

B. Thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô. 

C. Cải tổ quy chế quan lại. 

D. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm để dịch sách chữ Hán, dạy học và sáng tác 

văn chương. 

Câu 5. “Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi” là câu nói 

của ai? 
A. Hồ Hán Thương B. Hồ Nguyên Trừng 

C. Nguyễn Trãi D. Nguyễn Phi Khanh 



 Câu 2. Hoàn thành sơ đồ chống quân Minh của nhà Hồ 

 

                               

        C. DẶN DÒ 

- Các em học bài kĩ để kiểm tra  

- Đọc trước và trả lời các câu hỏi trong SGK của bài sau 

Mọi thắc mắc quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

GVBM: NGUYỄN THỊ THẮNG 

      SĐT: 0962253101 

 

 

 

 


